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Báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng Năm 2018
	Tên Hệ thống Nước:
	
	Ngày báo cáo:
	


[bookmark: _GoBack]Chúng tôi kiểm tra chất lượng các thành phần của nước uống như yêu cầu bởi các quy định của tiểu bang và liên bang.  Báo cáo này trình bày kết quả theo dõi của chúng tôi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12  năm 2018 và có thể bao gồm dữ liệu theo dõi trước đó.
	(Các) loại nguồn nước đang sử dụng:
	

	Tên và vị trí tổng quát của (các) nguồn:
	

	
	

	Thông tin vê`việc đánh giá nguồn nước uống:
	

	
	

	Thời gian và địa điểm của các cuộc họp thường kỳ theo lịch trình của hội đồng quản trị có sự tham gia của công chúng:

	

	Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
	
	Điện thoại: 
	(        )



	THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO NÀY

	Mức nhiễm Tối đa (MCL): Mức cao nhất của chất gây ô nhiễm được cho phép trong nước uống.  MCL chính được thiết lập gần với PHG (hay MCLG) như tính khả thi về mặt kinh tế và công nghệ cho phép.  MCL thứ cấp được thiết lập để giới hạn mùi, vị và màu của nước uống.
Mục tiêu Mức nhiễm Tối đa (MCLG): Mức độ của một chất gây ô nhiễm trong nước uống mà dưới mức đó không có nguy hiểm nào đối với sức khỏe được biết đến hay dự kiến.  MCLG được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập.
Mục tiêu Sức khỏe Cộng đồng (PHG): Mức độ của một chất gây ô nhiễm trong nước uống mà dưới mức đó không có nguy hiểm nào đối với sức khỏe được biết đến hay dự kiến.  PHG được Cơ quan Bảo vệ Môi trường California thiết lập.
Mức Dư lượng Khử khuẩn Tối đa (MRDL):  Mức cao nhất của chất khử khuẩn được cho phép trong nước uống.  Có bằng chứng thuyết phục rằng việc thêm chất khử khuẩn vào nước là cần thiết để diệt vi khuẩn gây nhiễm bẩn.
Mục tiêu Mức Dư lượng Khử khuẩn Tối đa (MRDLG): Mức độ của một chất khử khuẩn trong nước uống mà dưới mức đó không có nguy hiểm nào đối với sức khỏe được biết đến hay dự kiến.  MRDLG không phản ánh lợi ích của việc sử dụng chất khử khuẩn để diệt vi khuẩn gây nhiễm bẩn.
Tiêu chuẩn Nước uống Chính (PDWS): MCL và MRDL cho các chất nhiễm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe cùng với các yêu cầu về  theo dõi và báo cáo, và các xử lý nước.
	Tiêu chuẩn Nước uống Thứ cấp (SDWS):  MCL cho các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến hương vị, mùi hoặc hình thức bên ngoài của nước uống.  Chất gây ô nhiễm với SDWS không ảnh hưởng đến sức khỏe ở mức MCL.
Kỹ thuật Xử lý (TT):  Một quá trình cần thiết nhằm giảm mức độ của chất gây ô nhiễm trong nước uống.
Mức Quy Định Hành động (AL): Nồng độ của chất gây ô nhiễm, nếu vượt quá, sẽ nảy sinh yêu cầu phải xử lý hoặc các yêu cầu khác mà cơ quan cấp nước phải tuân thủ.
Gia giảm và Miễn trừ:  Sự cho phép vượt quá MCL hoặc không tuân thủ kỹ thuật xử lý trong những điều kiện nhất định của Ban kiểm soát tài nguyên nước nhà nước (Ủy ban Nhà nước).
Đánh giá Cấp 1:  Đánh giá Cấp 1 là một nghiên cứu về hệ thống nước, để xác định các vấn đề tiềm ẩn và xác định (nếu có thể) tại sao vi khuẩn coliform được phát hiện trong hệ thống nước của chúng ta.
Đánh giá Cấp 2:  Đánh giá Cấp 2 là một nghiên cứu rất chi tiết về hệ thống nước, để xác định các vấn đề tiềm ẩn và xác định (nếu có thể) tại sao vi phạm E. coli MCL xảy ra và/hoặc tại sao vi khuẩn coliform nhiều lần được phát hiện trong hệ thống nước của chúng ta.
ND: không phát hiện được ở giới hạn phân tích
ppm: phần triệu hoặc miligam trên lít (mg/L)
ppb: phần tỷ hoặc microgam trên lít (µg/L)
ppt: phần nghìn tỷ hoặc nanogam trên lít (ng/L) 
ppq: phần triệu tỷ hoặc picogam trên lít (pg/L)
pCi/L: picocuri trên lít (đơn vị đo phóng xạ)
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Mẫu Báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng SWS	Sửa đổi vào tháng 2 năm 2019
Mẫu Báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng SWS	Sửa đổi vào tháng 2 năm 2019
Nguồn nước uống (cả nước máy và nước đóng chai) bao gồm sông, hồ, ao, bể chứa, suối và giếng.  Khi nước chảy trên bề mặt đất hoặc qua mặt đất, nó hòa tan các khoáng chất tự nhiên và đôi khi chất phóng xạ, và có thể mang theo các chất do sự có mặt của động vật hoặc từ hoạt động của con người gây ra.
Các chất gây ô nhiễm có thể có trong nguồn nước bao gồm:
· Chất gây ô nhiễm vi sinh vật, chẳng hạn như vi rút và vi khuẩn, có thể đến từ các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tự hoại, hoạt động chăn nuôi gia súc và động vật hoang dã.
· Chất gây ô nhiễm vô cơ, chẳng hạn như muối và kim loại, có thể xuất hiện tự nhiên hoặc là kết quả của nước mưa chảy qua đô thị, xả nước thải công nghiệp hay sinh hoạt, sản xuất dầu khí, khai thác mỏ hoặc nuôi trồng.
· Thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như canh tác, nước mưa chảy qua đô thị và sử dụng thuốc trong dân cư.
· Chất gây ô nhiễm hóa học hữu cơ, bao gồm các hóa chất hữu cơ tổng hợp và dễ bay hơi, là sản phẩm phụ của quá trình công nghiệp và sản xuất dầu mỏ, và cũng có thể đến từ các trạm xăng, nước mưa chảy qua đô thị, việc dùng hóa chất trong nông nghiệp và hệ thống tự hoại.
· Chất gây ô nhiễm phóng xạ, có thể xảy ra một cách tự nhiên hoặc là kết quả của hoạt động sản xuất và khai thác dầu khí.
Để đảm bảo rằng nước máy an toàn để uống, EPA Hoa Kỳ và Ủy ban Nhà nước đưa ra các quy định giới hạn lượng chất gây ô nhiễm trong nước cung cấp bởi các hệ thống nước công cộng.  Các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và luật pháp California cũng thiết lập giới hạn cho các chất gây ô nhiễm trong nước đóng chai để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bảng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 liệt kê thành phần của tất cả các chất gây ô nhiễm nước uống được phát hiện trong quá trình kiểm nghiệm gần đây nhất.  Sự có mặt của các chất gây ô nhiễm trong nước không nhất thiết chỉ ra rằng nước có nguy hiểm đối với sức khỏe.  Ủy ban Nhà nước cho phép chúng tôi theo dõi một số chất gây ô nhiễm ít hơn một lần mỗi năm vì nồng độ của các chất gây ô nhiễm này không thay đổi thường xuyên.  Một số dữ liệu, mặc dù đại diện cho chất lượng nước, đã cũ hơn một năm.  Mọi vi phạm về AL, MCL, MRDL hay TT đều được đánh dấu sao.  Thông tin bổ sung về vi phạm được cung cấp sau trong báo cáo này.
	BẢNG 1 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHO THẤY PHÁT HIỆN VI KHUẨN COLIFORM

	Chất gây ô nhiễm vi sinh
(điền vào nếu phát hiện vi khuẩn)
	Số phát hiện cao nhất
	Số tháng vi phạm
	MCL
	MCLG
	Nguồn vi khuẩn điển hình

	Tổng Vi khuẩn Coliform 
(Quy tắc Tổng Coliform của Tiểu bang)
	(Trong một tháng)
	
	1 mẫu dương tính hàng tháng
	0
	Có mặt tự nhiên trong môi trường

	Coliform trong phân hoặc E. coli (Quy tắc Tổng Coliform của Tiểu bang)
	(Trong một năm)
	
	Một mẫu thường lệ và một mẫu lặp lại là tổng coliform dương tính, và một trong số đó cũng là phân coliform hoặc E. coli dương tính
	
	Chất thải của người và động vật

	E. coli
(Quy tắc Tổng Coliform Sửa đổi của Liên bang)
	(Trong một năm)
	
	(a)
	0
	Chất thải của người và động vật

	(a) Các mẫu thường lệ và lặp lại là tổng coliform dương tính và hoặc là E. coli dương tính hoặc cơ quan cấp nước không lấy được các mẫu lặp lại sau khi mẫu thường lệ của E. Coli dương tính hoặc cơ quan cấp nước không phân tích mẫu lặp lại của tổng coliform dương tính để tìm E. coli.

	BẢNG 2 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHO THẤY SỰ PHÁT HIỆN CỦA CHÌ VÀ ĐỒNG

	Chì và đồng
(điền vào nếu phát hiện chì hoặc đồng trong bộ mẫu cuối cùng)
	Ngày lấy mẫu
	Số mẫu thu thập
	Mức phần trăm thứ 90 phát hiện
	Số Địa điểm vượt quá AL
	AL
	PHG
	Số trường yêu cầu lấy mẫu chì
	Nguồn gây ô nhiễm điển hình

	Chì (ppb)
	
	
	
	
	15
	0,2
	
	Ăn mòn bên trong hệ thống ống nước hộ gia đình; xả thải từ các nhà sản xuất công nghiệp; xói mòn của đất đá tự nhiên

	Đồng (ppm)
	
	
	
	
	1,3
	0,3
	Không áp dụng
	Ăn mòn bên trong hệ thống ống nước hộ gia đình; xói mòn của đất đá tự nhiên; rò rỉ từ chất bảo quản gỗ

	BẢNG 3 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NATRI VÀ ĐỘ CỨNG

	Hóa chất hoặc Thành phần (và đơn vị báo cáo)
	Ngày lấy mẫu
	Mức 
phát hiện
	Phạm vi phát hiện
	MCL
	PHG
(MCLG)
	Nguồn gây ô nhiễm điển hình

	Natri (ppm)
	
	
	
	Không
	Không
	Muối có trong nước và thường xảy ra tự nhiên

	Độ cứng (ppm)
	
	
	
	Không
	Không
	Tổng các cation đa trị có trong nước, nói chung là magiê và canxi, và thường xuất hiện tự nhiên

	

BẢNG 4 - PHÁT HIỆN CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM VỚI TIÊU CHUẨN NƯỚC UỐNG CHÍNH

	Hóa chất hoặc Thành phần
(và đơn vị báo cáo)
	Ngày lấy mẫu
	Cấp độ 
phát hiện
	Phạm vi phát hiện
	MCL
[MRDL]
	PHG
(MCLG)
[MRDLG]
	Nguồn gây ô nhiễm điển hình

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG 5 - PHÁT HIỆN CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM VỚI TIÊU CHUẨN NƯỚC UỐNG THỨ CẤP

	Hóa chất hoặc Thành phần
(và đơn vị báo cáo)
	Ngày lấy mẫu
	Cấp độ phát hiện
	Phạm vi phát hiện
	MCL
	PHG
(MCLG)
	Nguồn gây ô nhiễm điển hình

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG 6 - PHÁT HIỆN CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM KHÔNG CÓ LUẬT KIỂM SOÁT

	Hóa chất hoặc Thành phần
(và đơn vị báo cáo)
	Ngày lấy mẫu
	Cấp độ phát hiện
	Phạm vi phát hiện
	Cấp thông báo
	Chi tiết về ảnh hưởng sức khỏe

	
	
	
	
	
	


Thông tin tổng hợp bổ sung về nước uống
Nước uống, bao gồm cả nước đóng chai, có thể được cho là chứa ít nhất một lượng nhỏ các chất gây ô nhiễm.  Sự có mặt của các chất gây ô nhiễm không nhất thiết chỉ ra rằng nước có nguy hiểm đối với sức khỏe.  Bạn có thể có thêm thông tin về các chất gây ô nhiễm và ảnh hưởng tiềm tàng đến sức khỏe bằng cách gọi Đường dây nóng Nước uống An toàn EPA Hoa Kỳ (1-800-426-4791).
Một số người có thể dễ bị nhiễm độc từ nước uống hơn so với những người khác.  Những người bị suy giảm miễn dịch như người mắc bệnh ung thư đang trải qua hóa trị liệu, những người đã trải qua cấy ghép nội tạng, người nhiễm HIV/AIDS hay các rối loạn hệ miễn dịch khác, một số người già và trẻ sơ sinh đặc biệt có thể có nguy cơ nhiễm độc.  Những người này nên xin lời khuyên về nước uống từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.  Bạn có thể nhận được các hướng dẫn của EPA/Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) về các phương pháp thích hợp để giảm nguy cơ lây nhiễm bởi Cryptosporidium và vi khuẩn gây nhiễm bẩn khác tại Đường dây nóng Nước uống An toàn (1-800-426-4791).
[bookmark: _Hlk534983035][bookmark: _Hlk535247283]Chi tiết dành riêng cho Chì- :  Nếu có mặt, nồng độ chì tăng cao có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.  Chì trong nước uống chủ yếu đến từ các vật liệu và linh kiện của đường ống dẫn vào nhà và hệ thống ống nước trong nhà. [ENTER WATER SYSTEM’S NAME HERE] chịu trách nhiệm cung cấp nước uống chất lượng cao, nhưng không thể kiểm soát được các loại vật liệu sử dụng trong các linh kiện của hệ thống ống nước trong nhà.  Khi nước của bạn đã ở trong ống vài giờ, bạn có thể giảm thiểu khả năng tiếp xúc với chì bằng cách xả nước trong 30 giây đến 2 phút trước khi sử dụng nước để uống hoặc nấu ăn. [OPTIONAL: Nếu bạn làm như vậy, bạn có thể lấy nước đã rửa và tái sử dụng cho mục đích hữu ích khác, chẳng hạn như tưới cây.] Nếu bạn lo lắng về chì trong nước, bạn có thể thử nghiệm nước.  Thông tin về chì trong nước uống, phương pháp thử nghiệm và các bước cần thực hiện để giảm thiểu phơi nhiễm được cung cấp tại Đường dây nóng của Nước uống An toàn (1-800-426-4791) hoặc tại http://www.epa.gov/lead.
	

	


Tóm tắt thông tin về Vi phạm MCL, MRDL, AL, TT 
hoặc Yêu cầu theo dõi và báo cáo
	VI PHẠM YÊU CẦU CỦA MCL, MRDL, AL, TT, HOẶC YÊU CẦU THEO DÕI VÀ BÁO CÁO

	Vi phạm
	Giải trình
	Thời gian
	Các hành động được thực hiện để sửa chữa vi phạm
	Chi tiết về ảnh hưởng sức khỏe

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	


Đối với hệ thống nước cung cấp nước uống lấy từ nước ngầm 
	

BẢNG 7 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHO THẤY 
CÁC MẪU NƯỚC NGẦM  DƯƠNG TÍNH VỚI CHỈ THỊ CÓ PHÂN

	Chất gây ô nhiễm vi sinh
(điền vào nếu phát hiện chỉ thị có phân)
	Tổng số phát hiện
	Ngày lấy mẫu
	MCL
[MRDL]
	PHG
(MCLG)
[MRDLG]
	Nguồn gây ô nhiễm điển hình

	E. coli
	(Trong một năm)
	
	0
	(0)
	Chất thải của người và động vật

	Enterococci
	(Trong một năm)
	
	TT
	Không áp dụng
	Chất thải của người và động vật

	Coliphage
	(Trong một năm)
	
	TT
	Không áp dụng
	Chất thải của người và động vật


Tóm tắt thông tin về các mẫu nguồn nước ngầm dương tính với chỉ thị có phân, 
thiếu sót đáng kể chưa sửa chữa hoặc kỹ thuật xử lý nước ngầm 
	THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ MẪU NGUỒN NƯỚC NGẦM DƯƠNG TÍNH VỚI CHỈ THỊ CÓ PHÂN

	

	

	

	

	THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG THIẾU SÓT ĐÁNG KỂ CHƯA SỬA CHỮA

	

	

	

	

	[bookmark: _Hlk280081436]VI PHẠM KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC NGẦM

	Vi phạm Kỹ thuật Xử lý
	Giải trình
	Thời gian
	Các hành động được thực hiện để sửa chữa vi phạm
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Đối với các hệ thống cung cấp nước uống lấy từ nước bề mặt
	BẢNG 8 - KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CHO THẤY XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC BỀ MẶT

	Kỹ thuật xử lý (a)
(Loại công nghệ lọc được phê duyệt sử dụng)
	

	Tiêu chuẩn  độ đục (b) hoạt động
(điều đó phải được đáp ứng thông qua quy trình xử lý nước)
	Độ đục của nước lọc phải:
1 - Nhỏ hơn hoặc bằng _____ NTU trong 95% số đo trong một tháng.
2 - Không vượt quá _____ NTU trong hơn tám giờ liên tục.
3 - Không vượt quá ____ NTU bất cứ lúc nào.

	Tỷ lệ phần trăm hàng tháng thấp nhất của các mẫu đáp ứng Tiêu chuẩn Độ đục Hoạt động Số 1.
	

	Số đo độ đục đơn cao nhất trong năm
	

	Số lượng vi phạm của bất kỳ yêu cầu xử lý nước bề mặt nào
	


(a)	Một quá trình cần thiết nhằm giảm mức của chất gây ô nhiễm trong nước uống.
(b)	Độ đục (được đo bằng NTU) là thước đo độ đục của nước và là một chỉ số tốt về chất lượng nước và  hoạt động của máy lọc.  Kết quả độ đục đáp ứng được các tiêu chuẩn hoạt động được coi là tuân thủ các yêu cầu lọc.
Tóm tắt thông tin vi phạm kỹ thuật xử lý nước bề mặt
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Tóm tắt thông tin khi vận hành có gia giảm hoặc miễn trừ 
	

	

	

	

	

	

	

	


Tóm tắt thông tin cho Quy tắc Tổng Coliform  Đã Sửa đổi của Liên bang
Yêu cầu Đánh giá Cấp 1 và Cấp 2
Yêu cầu Đánh giá Cấp 1 hoặc Cấp 2 không Do Vi phạm MCL của E. coli
Coliform là vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong môi trường và được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy các mầm bệnh khác có khả năng gây hại trong nước có thể tồn tại hoặc có tồn tại một con đường tiềm tàng, qua đó ô nhiễm có thể xâm nhập vào hệ thống phân phối nước uống.  Chúng tôi đã phát hiện coliform, chứng minh sự cần thiết phải tìm kiếm các vấn đề tiềm tàng trong việc xử lý hay phân phối nước.  Khi điều này xảy ra, chúng tôi được yêu cầu phải tiến hành (các) đánh giá để xác định vấn đề và sửa chữa tất cả các vấn đề được phát hiện trong những đánh giá này.
[bookmark: _Hlk534984203]Trong năm vừa qua, chúng tôi được yêu cầu phải tiến hành [INSERT NUMBER OF LEVEL 1 ASSESSMENTS] đánh giá Cấp 1.  Đánh giá Cấp 1[INSERT NUMBER OF LEVEL 1 ASSESSMENTS đã hoàn thành].  Ngoài ra, chúng tôi cũng phải thực hiện [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] hành động khắc phục và chúng tôi đã hoàn thành [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] trong số những hành động này.
[bookmark: _Hlk535238544]Trong năm vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành Đánh giá Cấp 2 [INSERT NUMBER OF LEVEL 2 ASSESSMENTS] đối với hệ thống dẫn nước. Đánh giá Cấp 2 [INSERT NUMBER OF LEVEL 2 ASSESSMENTS] đã hoàn thành.  Ngoài ra, chúng tôi cũng phải thực hiện [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] hành động sửa chữa và chúng tôi đã hoàn thành [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] trong số những hành động này.
	

	

	

	


Yêu cầu Đánh giá Cấp 2 Do Vi phạm MCL của E. coli
E. coli là vi khuẩn mà khi xuất hiện vi khuẩn này, chứng tỏ rằng nước có thể bị nhiễm bẩn do chất thải của con người hay động vật.  Mầm bệnh của con người trong các chất thải này có thể gây ra hậu quả trước mắt, như tiêu chảy, chuột rút, buồn nôn, đau đầu hoặc các triệu chứng khác.  Chúng có thể gây nguy cơ nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già và những người có hệ miễn dịch bị suy yếu trầm trọng.  Chúng tôi đã tìm thấy vi khuẩn E. coli, chứng tỏ sự cần thiết phải tìm kiếm các vấn đề tiềm tàng trong xử lý hay phân phối nước.  Khi điều này xảy ra, chúng tôi được yêu cầu phải tiến hành (các) đánh giá  để xác định vấn đề và sửa chữa tất cả các vấn đề được phát hiện trong những đánh giá này.
Chúng tôi được yêu cầu phải hoàn thành đánh giá Cấp 2 vì chúng tôi đã phát hiện thấy E. coli trong hệ thống dẫn nước của mình.  Ngoài ra, chúng tôi cũng phải thực hiện [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] hành động sửa chữa và chúng tôi đã hoàn thành [INSERT NUMBER OF CORRECTIVE ACTIONS] trong số những hành động này.
	

	

	

	



